PHIẾU BÀI TẬP SỐ 4: MÔN HÓA 8
CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Trắc nghiệm  
Câu 1:Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng hoá học ?
A. Người ta điện phân nước, thu được khí oxi và khí hiđrô.

B. Để nước biển bay hơi thu được muối ăn.

C. Để cốc nước trong tủ lạnh sẽ đông lại thành đá.

D. Khí oxi tan một phần nhỏ trong nước nên làm cho các sinh vật trong nước sống được.

Câu 2:Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học ?
A. Trộn bột sắt với bột lưu huỳnh.

B. Trộn đường với muối ăn.
C. Trộn bột sắt với bột lưu huỳnh rồi nung lên ở nhiệt độ cao.
D. Trộn bột muối ăn với cát.
Câu 3: Trong phản ứng hoá học, hạt vi mô nào được bảo toàn?

A. Phân tử.                             B. Nguyên tử.
C. Phân tử, nguyên tử.            D. Không loại hạt nào.

Câu 4: Câu nào sau đây đúng ?

A.Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B.Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ.

C.Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ.

D.Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Câu 5:Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học ?
A. Thổi hơi thở vào quả bóng bay.
B. Bơm khí  H2 vào bong bóng bay.
C. Đất đèn (CaC2) tác dụng với nước tạo ra khí axetilen (C2H2)
D. Bơm khí heli vào khinh khí cầu.

Câu 6: Khí nitơ và khí hiđro tác dụng với nhau tạo khí amoniac(NH3). Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?

A. N + 3H -> NH3                                B. N2 + H2 -> NH3
C. N2 + H2 ->2NH3                               D. N2 + 3H2 ->2NH3 

Câu 7: Đốt cháy kim loại Fe trong không khí tạo ra hợp chất Fe3O4 theo phương trình: 
3Fe   + 2O2 -> Fe3O4 .Câu nào sau đây đúng với phản ứng trên?

A. 2 phân tử O2 phản ứng với 3/2 phân tử Fe

B. 3 phân tử Fe phản ứng với 2 phân tử  O2
C. 3 nguyên tử Fe phản ứng tạo ra 1 phân tử  Fe3O4
D. 2 phân tử  O2 phản ứng tạo ra 3 phân tử Fe3O4
Câu 8: Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:

1. Sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.
2. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ.
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua.
A. 1, 2, 3, 4            B. 1, 2, 4, 5               C. 2, 3               D. 1,3,4, 5

Câu 9: Khi thổi hơi thở vào nước vôi trong, hiện tượng quan sát được là
A. nước vôi trong chuyển sang màu xanh.

B. nước vôi trong bị vẩn đục.
C. không có sự thay đổi gì.

D.có chất khí thoát ra.
Câu 10: FexOy  + H2SO4    ---> Fex(SO4)y   + H2O.

Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần lượt là:

A. 1và 2       B. 2 và 3                      C. 2 và 4                    D. 3 và 4

II. Tự luận  
Câu 1 :  Lập  các phương trình  hoá học của phản ứng theo sơ đồ sau :
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Na2SO4 + Mg(OH)2
         c)      CaCO3  
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ZnCl2     +    H2
Câu 2 : Nung 500 kg đá vôi có chứa 80% canxicacbonat (CaCO3) thu đư​ợc khí cacbonđioxit (CO2) và  224 kgvôi sống (CaO) .

a) Viết phương trình chữ của phản ứng.

b) Viết công thức về khối l​ượng của các chất trong phản ứng.

c) Tính khối l​ượng của khí cacbonđioxit tạo thành.
Câu 3 : Một hợp chất khí được tạo bởi hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 75% về khối lượng. Tìm công thức hóa học của hợp chất khí. 
Câu 4:  Lập phương trình  hoá học của phản ứng theo sơ đồ sau :

a. Fe2O3    +   H2
    ---->   Fe  
 +  H2O

b. NaOH   +  CuSO4   ----> Na2SO4 + Cu(OH)2
c. H2SO4   +   KOH   ---->  K2SO4   +  H2O

d. AgNO3  +  FeCl3   ---->   AgCl  +  Fe(NO3)3
e.  CaCO3   +    HCl  ----> CaCl2+ H2O +  CO2
g. CH4  +  O2
   ---->   CO2     +   H2O

Câu 5:  Cho 8,1g Al tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 g HCl tạo muối nhôm clorua AlCl3 và khí hidro H2

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Sau phản ứng chất nào còn dư, dư bao nhiêu gam.

c. Tính khối lượng của AlCl3 tạo thành.


